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	VNPT VINAPHONE LÂM ĐỒNG



THỎA THUẬN HỢP TÁC
Về việc cung cấp dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin 
Theo “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” trong ngành giáo dục
Số:          /TTHT-VNPT&CĐGD-2020
· Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;  
· Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 06/01/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2020-2023”;
Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2020, tại hội trường hội trường Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi gồm:
BÊN A: CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG
- Đại diện: 	Ông Ngô Văn Sơn       	Chức vụ: Chủ tịch
- Địa chỉ: 	36 Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 	02633.822.015 – 0919.638.152		
BÊN B: TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT- LÂM ĐỒNG 
(Viết tắt là: VNPT-VinaPhone Lâm Đồng)
- Đại diện:	Ông: TRẦN XUÂN NGHĨA		Chức vụ:  Giám đốc.
- Địa chỉ: 	08 Trần Phú Phường 3 Thành phố  Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại:	0263 3821957	 – ĐĐ: 0913698867		
- Số tài khoản: 	1020100001987812 tại NH công thương tỉnh Lâm Đồng.
- Mã số thuế: 	0106869738-036
Nhằm đạt được mối quan hệ hợp tác, phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới và mục tiêu của mỗi bên, sau khi cùng nhau bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết biên bản thoả thuận hợp tác với các điều khoản sau đây:
Điều 1. Nguyên tắc hợp tác
1. Việc hợp tác giữa Công Đoàn ngành giáo dục Tỉnh Lâm Đồng và VNPT- VinaPhone Lâm Đồng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn và của VNPT- VinaPhone Lâm Đồng;
2. Nội dung hợp tác phải phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mỗi bên;
3. Thông qua hợp tác, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn Ngành giáo dục Lâm Đồng, nhấn mạnh vào các chính sách, ưu đãi thực chất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và ưu đãi cho Công đoàn cơ sở (CĐCS) các đơn vị trường học trong ngành Giáo dục thông qua việc sử dụng, quảng bá các dịch vụ của VNPT- VinaPhone Lâm Đồng.
4. Mỗi bên tạo điều kiện thuận lợi cho bên kia trong việc tổ chức triển khai và hoàn thành tốt các nội dung trong thỏa thuận hợp tác này.
Điều 2. Mục đích và phạm vi hợp tác
1. Phục vụ cộng đồng và gắn kết đoàn viên công đoàn, người lao động bằng chất lượng dịch vụ, thân thiện, hiện đại.
2. Việc hợp tác giữa hai bên nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích cho xã hội nói chung, đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn nói riêng.
3. Tạo cơ hội cho đoàn viên, CNVCLĐ tiếp cận các dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi.
Điều 3. Nội dung hợp tác
1. VNPT- VinaPhone Lâm Đồng
1.1 Phối hợp, hỗ trợ phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) tại Công Đoàn ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng, để nâng cao hiệu quả của các hoạt động điều hành của tổ chức công đoàn;
1.2 Phối hợp với Công Đoàn ngành giáo dục Tỉnh Lâm Đồng triển khai các chương trình trao đổi thông tin, xây dựng các ứng dụng, công nghệ gắn kết giữa lãnh đạo đơn vị với người lao động;
1.3 Cung cấp các dịch vụ viễn thông di động, internet, truyền hình, Ví điện tử - VNPT Pay (thanh toán không dùng tiền mặt) công nghệ thông tin với mức giá ưu đãi, ưu tiên cam kết về chất lượng dịch vụ, độ an toàn, thời gian thiết lập, khôi phục và hỗ trợ kỹ thuật cho các công đoàn cơ sở, đoàn viên và người lao động trong ngành; quan tâm chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, thân thiện, tận tình, trách nhiệm.
2. Công Đoàn ngành giáo dục Tỉnh Lâm Đồng
2.1 Xem VNPT- VinaPhone Lâm Đồng là đối tác về lĩnh vực viễn thông Di động, Internet, Truyền hình và Công nghệ thông tin;
2.2 Ban hành các văn đến các đơn vị phối hợp và CĐCS các đơn vị trường học trong ngành về chương trình hợp tác giữa Công Đoàn ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng và VNPT- VinaPhone Lâm Đồng. 
2.3 Tạo điều kiện để các đơn vị trong VNPT- VinaPhone Lâm Đồng. Giám đốc phòng BHKV (đầu mối tại phụ lục 3) tiếp cận với các đơn vị phối hợp và CĐCS các đơn vị trường học trong ngành để triển khai và thực hiện chương trình hợp tác, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của VNPT- VinaPhone Lâm Đồng đến các cấp Công đoàn và người lao động.
2.4 Truyền thông quảng bá chương trình hợp tác với VNPT- VinaPhone Lâm Đồng trên các Kênh truyền thông của Công Đoàn ngành giáo dục Tỉnh Lâm Đồng.
2.5 Công đoàn Ngành Giáo dục triển khai đến CĐCS các đơn vị, trường học và đoàn viên, lao động trong ngành quan tâm sử dụng các dịch vụ do VNPT- VinaPhone Lâm Đồng cung cấp theo chế độ, chính sách, ưu đãi và đặc biệt hướng tới dịch vụ Ví điện tử VNPT-Pay cần thiết trong giai đoạn hiện nay (thanh toán không dùng tiền mặt > an toàn, thuận lợi, hiệu quả).  
2.6 Thông báo đầu mối các đơn vị phối hợp, các công đoàn cơ sở trường học trong ngành để thuận tiện trong phối hợp triển khai thực hiện công việc.
Điều 4. Trao đổi thông tin
1. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về quá trình triển khai thực hiện Chương trình hợp tác qua các đầu mối tại phụ lục đính kèm.
2. Hàng năm VNPT- VinaPhone Lâm Đồng gửi thông tin về kết quả triển khai thực hiện Chương trình hợp tác với Công Đoàn ngành giáo dục Tỉnh Lâm Đồng 
3. Kịp thời cập nhập thông tin xử lý các vướng mắc phát sinh, các đầu mối khu vực nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích của CĐCS, đoàn viên công đoàn, người lao động và VNPT- VinaPhone Lâm Đồng 
Điều 5: Thay đổi nội dung thỏa thuận hợp tác
Một trong hai bên có quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung hợp tác này bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trước 30 ngày. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung hợp tác, bên nhận thông báo phải có ý kiến đồng ý/không đồng ý bằng văn bản. Nếu hai bên thống nhất hoặc không thống nhất với nội dung bổ sung, sửa đổi sẽ trả lời cho bên còn lại bằng văn bản. Những nội dung thay đổi so với bản thỏa thuận này, hai Bên sẽ ký bổ sung, sửa đổi bằng phụ lục.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Công Đoàn ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng 
- Tổ chức triển khai theo nội dung tại Điểm 2, Điều 3.
- Cung cấp danh sách các đơn vị phối hợp và CĐCS trực thuộc cho VNPT Vinaphone Lâm Đồng để phối hợp triển khai.
2. VNPT- VinaPhone Lâm Đồng 
- Tổ chức triển khai theo nội dung tại Điểm 1, Điều 3.
VNPT- VinaPhone Lâm Đồng giao cho Phòng bán hàng khu vực Huyện, Thành phố là đầu mối triển khai và thực hiện các nội dung đã ký kết.


3. Trên cơ sở Thỏa thuận đã ký kết, các đơn vị có liên quan của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng và VNPT- VinaPhone Lâm Đồng xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức đối với từng nội dung cụ thể.
4. Thỏa thuận này có hiệu lực trong 03 năm. Kết thúc năm, hai bên có trách nhiệm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả hợp tác với lãnh đạo, sau 3 năm sẽ thỏa thuận gia hạn hoặc ký mới.
Điều 7: Hiệu lực bản thỏa thuận hợp tác
1. Bản thỏa thuận hợp tác này là cơ sở để các đơn vị trực thuộc và các đơn vị phối hợp của cả 2 bên, triển khai công việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thoả thuận hợp tác này được lập thành bốn (04) bản gốc có giá trị như nhau, mỗi bên giữ hai bản (02) để tổ chức thực hiện.
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Nơi nhận :	  						           
- LĐLĐ Tỉnh Lâm Đồng;
- Sở GDDT Lâm Đồng;
- LĐLĐ Huyện Thành, thành phố;
- CĐCS trực thuộc CĐQD Tỉnh;
- Các đơn vị trường học trực thuộc sở;
- Các Phòng BHKV VNPT Vinaphone Lâm Đồng;
- Lưu: VNPT, CĐGD Lâm Đồng.    




PHỤ LỤC 1
1. Ưu đãi dành cho Đoàn viên, người lao động trong ngành 
- VNPT- VinaPhone Lâm Đồng, đồng hành, phối hợp các chương trình nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động như: ngày khai giảng, ngày nhà giáo Việt Nam…
- Ưu đãi sử dụng các dịch vụ của VNPT- VinaPhone Lâm Đồng: 
1.1. Dịch vụ Vinaphone
Đối với công đoàn viên là thuê bao Vinaphone: 
Được hưởng các gói ưu đãi theo phụ lục 2 đính kèm
+Đối với các đoàn viên chưa phải là thuê bao Vinaphone:
Được miễn phí hòa mạng dịch vụ di động trả trước, trả sau và chọn số trên kho.
Ưu đãi các gói cước vinaphone theo phụ lục 2 đính kèm
1.2. Dịch vụ Internet FiberVNN
+ Đối với dịch vụ Internet:
- Khách hàng hòa mạng mới : Được giảm giá 20% cho tất cả đường truyền Internet cáp quang dành cho Đoàn viên chưa sử dụng dịch vụ Internet. Khi “thanh toán qua ví VNPT Pay”.
- Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của của nhà mạng khác: Giảm giá 20% chi phí sử dụng hàng tháng + Miễn phí thêm 01 tháng cước đầu tiên sử dụng dịch vụ. Khi “thanh toán qua ví VNPT PAY”
Được miễn phí hoà mạng, trang bị modem WiFi, ưu tiên xử lý đúng hẹn.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi trên phải có xác nhận của công Đoàn các đơn vị, trường học trong ngành.
1.3. Dịch vụ ví điện tử VNPT Pay
- Giảm ngay phí sử dụng các dịch vụ có liên kết với ví VNPT-Pay: điện, nước, cước viễn thông…. Khi thanh toán qua ví. Phần được giảm cụ thể căn cứ vào chính sách khuyến mãi đang có hiệu lực vào cùng thời điểm của Tổng công ty VNPT-Vinaphone.
2. Ưu đãi dành cho Công đoàn cơ sở, đoàn viên các đơn vị, trường học trong Ngành giáo dục:
+      Tặng 100.000đ/TB cho CĐCS các đơn vị, trường học, đoàn viên công đoàn trong ngành khi lắp đặt các dịch vụ trả sau của VNPT- VinaPhone Lâm Đồng. 
+	Tặng 80.000đ/TB cho CĐCS hoặc đoàn viên công đoàn trong ngành khi giới thiệu khách hàng lắp đặt dịch vụ trả sau của VNPT- VinaPhone Lâm Đồng.
+ Tất cả các dịch vụ được đối soát từ đầu mối Phòng BHKV Huyện, Tp.
+ Chi phí sẽ được thanh toán qua ví VNPT PAY của đầu mối đối soát.






























PHỤ LỤC 2
DỊCH VỤ DI ĐỘNG VINAPHONE
(trả trước và trả sau)
	Stt
	Gói  cước
	Ưu đãi
	Hình thức trả cước

	1
	VD149
149,000đ/ tháng
	+ 4GB/ngày liên tục 30 ngày
+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP<= 30 phút +200MS trong nước +200 phút ngoại mạng +Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách KM
	Trả trước -trả sau

	2
	D30G
99,000đ/tháng
	+1Gb/ngày liên tục 30 ngày
+ 1500 phút gọi nội mạng
+ 30 phút gọi liên mạng

	Trả sau

	3
	D15G
79,000đ/tháng
	+ Nhận 500MB/ngày (15GB/tháng)
+ 1500 phút gọi nội mạng

	Trả sau

	4
	DN89
89,000đ/tháng
	Miễn phí 2.500 phút gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng, 50 tin nhắn nội mạng và data truy cập internet dung lượng 2GB/ngày.
	Trả sau

	5
	Thương gia 349
349.000 đ/tháng
	4000 phút gọi nội mạng VinaPhone.
400 phút gọi ngoại mạng.
04GB data/ngày.
	Trả sau


	+ Miễn phí data truy cập app VNEdu
DỊCH VỤ INTERNET (HOMENET)
(Chỉ dùng Internet)
	Stt
	Tên gói cước
	Tốc độ
	Giá cước tháng
	Ghi chú

	1
	Home1
	30Mbps
	165,000đ
	Giảm 20% khi thanh toán qua ví VNPT Pay, 15% khi thanh toán bằng các hình thức khác

	2
	Home2
	40Mbps
	187,000đ
	

	3
	Home3
	50mbps
	220,000đ
	








DỊCH VỤ HOME TV
(Dùng internet và truyền hình)
	Stt
	Tên gói cước
	Gói cước dùng Settopbox
(STB của nhà mạng)
	Gói cước không dùng Settopbox
(STB của khách hàng )
	Ghi chú

	1
	Home TVS_chuẩn
 (26MB+chuẩn)

	199,000/tháng
	155,000/tháng

	Giảm 20% khi thanh toán qua ví VNPT Pay, 15% khi thanh toán bằng các hình thức khác

	2
	Home TVS_NC
 (26MB+NC)

	206,500/tháng

	162,500/tháng

	

	3
	Home TVS_VIP
(26MB+ VIP)

	223,000/tháng

	179,000/tháng

	

	4
	Home TV1_chuẩn
 (30MB+chuẩn)

	214,000/tháng

	170,000/tháng

	

	5
	Home TV1_NC
 (30MB+ NC)

	219,000/tháng

	175,000/tháng

	

	6
	Home TV1_VIP
(30MB+VIP)

	235,500/tháng

	191,500/tháng

	



HOMCOMBO
(Dùng internet – Truyền hình - Di động)

	Stt
	Tên gói cước
	Gói cước có Settopbox
(STB của nhà mạng)
	Gói cước không Settopbox
(STB của khách hàng )
	Ghi chú

	1
	HOME ĐỈNH

	343,000/tháng

	299,000/tháng

	Giảm 20% khi thanh toán qua ví VNPT Pay, 15% khi thanh toán bằng các hình thức khác

	Gồm có
	Internet: Tốc độ 100Mbps
	

	
	Truyền hình : Gói Vip
	

	
	Di Động: 2G/ngày
	









PHỤ LỤC 3
(Đầu mối liên hệ các Huyện Tp của của Trung tâm Kinh doanh VNPT- Lâm Đồng)
	TT
	Họ tên
	Chức danh
	Điện thoại
	Email

	1
	Nguyễn Ngọc Dũng
	Phó phòng ĐHNV(TTKD)
	0913698867
	dungnn.ldg@vnpt.vn

	2
	Nguyễn Thái Bình
	GĐ P. BHKV Đà Lạt
	0918423424
	binhnt.ldg@vnpt.vn

	3
	Nguyễn Lê nguyên Vũ
	GĐ P. BHKV Lạc Dương
	0913843179
	vunln.ldg@vnpt.vn

	4
	Lê Bá Đồng
	GĐ P. KHTCDN(TTKD)
	915846677
	donglb.ldg@vnpt.vn

	5
	Lê Thị Thanh Thủy
	GĐ P. BHKV Đức Trọng
	919736068
	thuyltt.ldg@vnpt.vn

	6
	Đậu Đức Khánh
	GĐ P. BHKV Đơn Dương
	919731079
	khanhdd.ldg@vnpt.vn

	7
	Nguyễn Bá Tường
	GĐ P. BHKV Lâm Hà
	913181234
	tuongnb.ldg@vnpt.vn

	8
	Trần Đức Thuận
	GĐ P. BHKV Đam Rông
	919240888
	thuantd.ldg@vnpt.vn

	9
	Phạm Văn Quý
	GĐ P. BHKV Di Linh
	918810950
	quypv.ldg@vnpt.vn

	10
	Bùi Bích Ngọc
	GĐ P. BHKV Bảo Lâm
	919722068
	ngocbb.ldg@vnpt.vn

	11
	Nguyễn Văn Bớt
	GĐ P. BHKV Bảo Lộc
	919179279
	botnv.ldg@vnpt.vn

	12
	Nguyễn Thị Thu
	GĐ P. BHKV Đạ Huoai
	913188533
	thunt.ldg@vnpt.vn

	13
	Lại Ngọc Vĩnh
	GĐ P. BHKV Cát Tiên
	919180010
	vinhln.ldg@vnpt.vn

	14
	Võ Long Phi
	GĐ P. BHKV Đạ Tẻh
	911667778
	phivl.ldg@vnpt.vn














PHỤ LỤC 4
DANH SÁCH CHỦ TỊCH CĐCS CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

	STT
	ĐƠN VỊ
	CHỦ TỊCH
	 
	ĐIỆN THOẠI

	
	
	
	
	Văn phòng
	Di động

	ĐÀ LẠT
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CĐSP Đà Lạt
	Phan Văn Bông
	1979
	820636
	0933709086

	2
	Bùi Thị Xuân
	Nguyễn Luân
	1962
	822228
	0903620791

	3
	THPT Chuyên Thăng Long
	Trần Thị Thùy Trang
	1978
	822371
	0633906868

	4
	THPT Xuân Trường
	Phạm Thị Thanh An
	1980
	 
	0978460822

	5
	TN Hoa Phong Lan
	Trần Duy Sơn
	1968
	821137
	0974674750

	6
	VP Sở GD
	Hà Đỗ Thái
	1972
	 
	0968684979

	7
	ND trẻ Khiếm thính
	Trần Thị Thủy
	1971
	822361
	0914874954

	8
	TT GDTX Đà Lạt
	Nguyễn Văn Long
	1964
	 
	0918223461

	9
	THPT Đống Đa
	Võ Thị Bích Thủy
	1975
	 
	0919658407

	10
	THPT Trần Phú
	Trương Thị Ánh Hồng
	1978
	 
	0918814177

	11
	Công ty Sách
	Nguyễn Đình Long
	1962
	829729
	0918423788

	12
	DTNT Tỉnh
	Nguyễn Hiếu Quân
	1983
	 
	0354674155

	13
	BC Tây Sơn - ĐL
	Lê Quang Tám
	1974
	821929
	0918676004

	14
	BC Chi Lăng ĐL
	Lê Văn Sơn
	1978
	822373
	0988658864

	15
	DL Hermann…
	Nguyễn Trung Hậu
	 
	 
	0986399927

	16
	THPT Tà Nung
	Phạm Thị Linh
	 
	 
	0943847446

	17
	THPT  Yersin Đà Lạt
	Lê Thị Hồng Vân
	1980
	 
	0797372715

	LẠC DƯƠNG
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Lang Bi Ang
	Trần Thị Thúy Hằng
	1978
	839519
	0903668442

	19
	THPT Đạ Sar
	Nguyễn Trần Thái Việt
	1979
	 
	0909922380

	20
	THCS&THPT Đạ Nhim
	Nguyễn Văn Quân
	1982
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn T.Thu Hường (PCT)
	1991
	 
	0364353194

	ĐƠN DƯƠNG
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	THPT Đơn Dương
	Nguyễn Thị Lan Uyên
	1974
	 
	0986316686

	22
	THPT Próh
	Nguyễn Anh Thy
	1979
	 
	0927420109

	23
	THPT Hùng Vương
	Hà Văn Dũng
	1977
	 
	0918932303

	24
	 Lê Lợi ĐDg
	Đinh Thị Kim Phúc
	1984
	 
	0374984995

	ĐỨC TRỌNG
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	THPT Đức Trọng
	Trần Thị Duy Đào
	1979
	843248
	02633913648

	26
	Chu Văn An - ĐTrg
	Nguyễn Thị Xuân Hương
	1975
	 
	945122366

	27
	Nguyễn Thái Bình
	Nguyễn Minh Tuấn
	1977
	 
	0918007639

	28
	Hoàng Hoa Thám
	Trần Ngọc Toản
	1975
	670154
	0967968667

	29
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Đoàn Văn Phấn
	1984
	 
	0978123518

	30
	Lương Thế Vinh
	Phan Xuân Trung
	1978
	843210
	0982754975

	LÂM HÀ
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	THPT Lâm Hà
	Thái Thị Châu
	1974
	 
	0988289735

	32
	THPT Tân Hà
	Nguyễn Văn Hà
	1979
	 
	0978761765

	33
	Thăng Long L.hà
	Phan Thị Thanh Thúy
	1980
	 
	0942148970

	34
	BC Lê Quý Đôn L.hà
	Nguyễn Thị Lan Anh
	1978
	685498
	0972000315

	35
	THPT Huỳnh Thúc Kháng
	Hoàng Thị Ngọc Hương
	1983
	235756
	0367603272

	DI LINH
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	THPT Di Linh
	Nguyễn Trọng Hoàng
	1979
	 
	0978641223

	37
	Nguyễn Viết Xuân
	Tôn Quang Huynh
	1979
	 
	0362079005

	38
	Nguyễn Huệ
	Trần Thị Hà
	1984
	 
	0919534158

	39
	Lê Hồng Phong
	Nguyễn Văn Diệp
	1978
	873924
	01693690889

	40
	Phan Bội Châu DLinh
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	1984
	 
	0907277618

	41
	THPT Trường Chinh
	Nguyễn Văn Khải
	1978
	777441
	0919093193

	BẢO LỘC
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	THPT Bảo Lộc
	Triệu Trung Kiên
	1978
	866023
	0359517118

	43
	THPT Lê Thị Pha BLộc
	Nguyễn Hữu Hậu
	1978
	865721
	0905515159

	44
	THPT Chuyên
	Nguyễn Thị Thanh Trầm
	 
	 
	0767794266

	45
	THPT Lộc Thanh
	Đinh Thị Sở
	 
	 
	948176468

	46
	Nguyễn Tri Phương BL
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	1978
	868700
	0987858981

	47
	BC Lộc Phát BL
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	1981
	 
	0919883442

	48
	Nguyễn Du - BL
	Vũ Văn Minh
	 
	 
	0987083633

	49
	TH,THCS Châu  Á Thái Bình Dương
	Vũ Hà Vân Anh
	1978
	 
	0935072004

	BẢO LÂM
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	THPT Bảo Lâm
	Lê Thị Ngọc Hà
	1984
	 
	0356738844

	51
	THPT Lộc An
	Lê Thị Hoài Thương
	1984
	 
	0985935908

	52
	THPT Lộc Thành
	Đỗ Thị Thông Duệ
	1978
	 
	0834766678

	53
	THPT Lộc Bắc
	Trần Thanh Liêm
	 
	 
	0914584158

	ĐẠ HUOAI
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	THPT Đạ Huoai
	Bùi Phương Thuý
	1982
	 
	0916771025

	55
	THPT Đạm Ri 
	Đào Anh Dũng
	1978
	876547
	0908717423

	ĐẠ TẺH
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	THPT Đạ Tẻh
	Hoàng Minh Chuyên
	 
	 
	0917974579

	57
	Lê Qúy Đôn Đạ Tẻh
	Tạ Văn  Thành
	1975
	880065
	0355221175

	58
	DTNT Liên huyện
	Trần Nguyên Vũ
	 
	 
	0814516728

	CÁT TIÊN
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	THPT Cát Tiên
	Lương Văn Việt
	1982
	 
	0945123475

	60
	THPT Gia Viễn
	Đinh Trung Thiện
	1976
	 
	0906836434

	61
	THPT Quang Trung
	Nguyễn Hữu Hưởng
	1978
	965236
	0945806222

	ĐAM RÔNG
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	THPT Đạ Tông
	Phạm Sinh Sắc
	1985
	 
	0911199123

	63
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	Trần Nguyễn Thành
	1982
	 
	0933757182

	64
	THPT Phan Đình Phùng
	Nguyễn Doãn Tương
	1981
	 
	0964129129

	65
	THCS&THPT Võ Nguyên Giáp
	Lê Thị Hồng
	1984
	 
	0844001965




DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ PHÒNG GIÁO DỤC 
	Tt
	LĐLĐ huyện/Tp
	Phòng GDĐT huyện/Tp
	Ghi chú

	1
	Liên đoàn Lao động huyện Cát Tiên
	Phòng GDĐT huyện Cát Tiên
	

	2
	Liên đoàn Lao động huyện Đạ Tẻh
	Phòng GDĐT huyện Đạ Tẻh
	

	3
	Liên đoàn Lao động huyện Đạ Huoai
	Phòng GDĐT huyện Đạ Huoai
	

	4
	Liên đoàn Lao động Tp Bảo Lộc 
	Phòng GDĐT Tp Bảo Lộc 
	

	5
	Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm
	Phòng GDĐT huyện Bảo Lâm
	

	6
	Liên đoàn Lao động huyện Di Linh
	[bookmark: _GoBack]Phòng GDĐT huyện Di Linh
	

	7
	Liên đoàn Lao động huyện Đức Trọng
	Phòng GDĐT huyện Đức Trọng
	

	8
	Liên đoàn Lao động huyện Lâm Hà
	Phòng GDĐT huyện Lâm Hà
	

	9
	Liên đoàn Lao động huyện Đam Rông
	Phòng GDĐT huyện Đam Rông
	

	10
	Liên đoàn Lao động huyện Đơn Dương
	Phòng GDĐT huyện Đơn Dương
	

	11
	Liên đoàn Lao động huyện Lạc Dương
	Phòng GDĐT huyện Lạc Dương
	

	12
	Liên đoàn Lao động Tp Đà Lạt
	Phòng GDĐT Tp Đà Lạt
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